
            200 đề thi  trắc nghiệm kiến thức chung bậc tiểu học 

                                              

Phần 23 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 131 

Câu 1: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao năng lực nghề nghiệp” là chương trình giáo dục nào sau đây?  

A. Chương trình giáo dục nghề nghiệp 

B. Chương trình giáo dục Đại học 

C. Chương trình giáo dục thường xuyên 

D. Chương trình giáo dục phổ thông 

Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định chi tiết Chính sách đối với nhà giáo?

 
A. Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động thương binh và xã hội 

B. Chính phủ 

C. Bộ Tài chính 

D. Nhà nước 

Câu 3: Điều 26 trong Hơp đồng làm việc của chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức 

quy định: hợp đồng làm việc gồm những nội dung nào dưới đây?  

a. Loại hơp đồng, thời hạn và điều kiện chấm dứt hợp đồng làm việc. 

b. Tiền lương, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ khác; thời gian lam việc, thời gian nghỉ ngơi; Chế độ tập sự; 

điều kiện làm việc và các vấn đề liên quan đến bảo hộ lao động. 

c. Bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; các cam kết khác gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và 

điều kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng k trái quy định của luật này. 

d. Cả 4 đáp án đều đúng 

Câu 4: Điều 26 trong Hơp đồng làm việc của chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức 

quy định: hợp đồng làm việc gồm mấy nội dung?  



a. 12 

b. 11 

c. 14 

d. 15 

Câu 5: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào có chính sách khuyến khích, ưu đãi về chế độ phụ cấp và 

các chính sách khác đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn?

 
A. Bộ tài chính 

B. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động thương binh và xã hội 

C. Nhà nước 

D. Chính phủ 

Câu 6: Điều 48 Quản lí viên chức quy định nọi dung quản lí viên chức bao gồm nội dung nào?

 
a. Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lí, sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc. 

b. Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỉ luật viên chức 

c. Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; Lập, quản lí 

hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lí viên chức thuộc phạm vi quản lí. 

d. Cả 4 đều đúng 

Câu 7: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Hồ sơ quản lý 

hoạt động giáo dục. Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

quản lý, dạy học được sử dụng hồ sơ nào thay thế hồ sơ giấy đảm bảo yêu cầu của công tác lưu trữ và có 

giá trị như hồ sơ giấy?  

A. File văn bản 

B. Giáo án điện tử 

C. Hồ sơ điện tử 

D. File excel 

Câu 8: Điều 48 cơ quan quy định quản lí viên chức là?  

a. Bộ giáo dục và đào tạo 

b. đơn vị sự nghiệp công lập 

c. Chính phủ 

d. Nhà nước 

Câu 9: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về “Chương trình giáo dục thuộc chương 

trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.” là chương trình giáo dục nào sau đây?

 
A. Chương trình giáo dục nghề nghiệp 

B. Chương trình giáo dục phổ thông 

C. Chương trình giáo dục thường xuyên 

D. Chương trình giáo dục Đại học 

Câu 10: Viên chức có công trạng, thành tích và cống hiến trong công tác, hoạt động nghề nghiệp thì 

được?  

A. Được khen thưởng, tôn vinh theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng 

B. Tất các phương án 

C. Được ký kết hợp đồng không xác định thời hạn làm việc 



D. Được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi thăng hạng viên chức 

Câu 11: Điều 52 Các hình thức kỉ luật đối với viên chức quy định: cơ quan nào quy định việc áp dụng các 

hình thức kỉ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lí kỉ luật đối với viên chức. ?  

a. Đơn vị sự nghiệp công lập 

b. Bộ giáo dục và đào tạo 

c. Chính phủ 

d. Các bộ, cơ quan ngang bộ 

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. Ai có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với cơ sở giáo 

dục thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh?  

A. Cá nhân 

B. Tổ chức 

C. Gia đình 

D. Tất cả phương án 

Câu 13: Theo Luật Giáo dục 2019. “Giáo dục phải tạo điều kiện cho phân luồng, chuyển đổi giữa các trình 

độ đào tạo, ngành đào tạo và hình thức giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân để địa phương và cơ 

sở giáo dục chủ động triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp” là?  

A. Chương trình giáo dục 

B. Mục tiêu giáo dục 

C. Nội dung giáo dục 

D. Phương pháp giáo dục 

Câu 14: Theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019: Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là?  

a. là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong 

khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. Được áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên 

chức kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 25 

Luật viên chức. 

b. là hợp đồng mà trong đó 2 bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. 

Nó không xá định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định 

thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển ngành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ 

khoản 1 điều 58 của luật viên chức. 

c. Cả 2 đều đúng 

d. cả 2 đều sai 

Câu 15: Nội dung ở phương án nào sau đây là nội dung đánh giá của Viên chức không quản lý và Viên 

chức quản lý?  

A. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra 

hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể 

B. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp 

C. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện 

quy tắc ứng xử của viên chức 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 16: Nội dung đánh giá Viên chức “Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp” là một trong 

những nội dung đánh giá của Viên chức nào?  



A. Viên chức quản lý (1) 

B. Viên chức không quản lý (2) 

C. Cả (1) và (2) đúng 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 17: Viên chức quản lý là gì?  

A. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, tổ chức thực hiện một 

hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng 

phụ cấp quản lý. 

B. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm về điều 

hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là 

công chức . 

C. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm về điều 

hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ 

cấp quản lý. 

D. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm về điều 

hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là 

công chức và được hưởng phụ cấp quản lý. 

Câu 18: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Trường hợp 

trẻ em vào học lớp một vượt quá 03 tuổi so với quy định sẽ do Ai quyết định?  

A. chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

B. giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo 

C. trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

D. chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện 

Câu 19: Điều 36 Biệt phái viên chức quy định: Biệt phái viên chức là gì?  

a. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan 

tổ chức, đơn vị khác. 

b. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ 

quan tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu, nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. 

c. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan 

tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu của hiệu trưởng. 

d. Cả 3 đều đúng 

Câu 20: Câu 208: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019, trường hợp viên chức bị kỷ luật bằng 

hình thức cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 

bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực?  

A. 12 tháng 

B. 24 tháng 

C. 36 tháng 

D. 60 tháng 

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quyết định thành lập trường công lập và cho phép thành 

lập trường dân lập, trường tư thục đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường 

trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, trường phổ 

thông dân tộc bán trú ( Không phải do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên 

Chính phủ đề nghị)  


